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                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                Năm học 2024-2025 

                     Môn : Tiếng Việt – Lớp 2 

                 (Thời gian làm bài: 90 phút 

                          Không kể thời gian phát đề) 
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A. Đọc : 

1. Đọc thành tiếng(4 điểm) 

Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ 

trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 

2. Đọc hiểu(6 điểm) 

Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:  

                                       CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM 

1. Bé rất thích chó nhưng nhà Bé không nuôi con nào. Bé đành chơi với Cún Bông, 

con chó của bác hàng xóm. Bé và Cún thường nhảy nhót tung tăng khắp vườn. 

2. Một hôm, mải chạy, Bé vấp phải một khúc gỗ và ngã đau, không đứng dậy 

được. Bé khóc. Cún nhìn Bé rồi chạy đi tìm người giúp. Vết thương khá nặng nên 

Bé phải bó bột, nằm bất động trên giường. 

3. Bạn bè thay nhau đến thăm, kể chuyện, mang quà cho Bé. Nhưng khi các bạn 

về. Bé lại buồn. Thấy vậy, mẹ lo lắng hỏi: 

- Con muốn mẹ giúp gì nào? 

- Con nhớ Cún, mẹ ạ! 

4. Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cún sang chơi với Bé. Bé và Cún càng thân 

thiết. Cún mang cho Bé khi thì tờ báo, khi thì con búp bê,… Thỉnh thoảng, Cún 

muốn chạy nhảy, nô đùa. Nhưng con vật thông minh hiểu rằng chưa đến lúc chạy 

đi chơi được. 

5. Ngày tháo bột đã đến. Bác sĩ rất hài lòng vì vết thương của Bé đã lành hẳn. Nhìn 

Bé vuốt ve Cún, bác sĩ hiểu chính Cún đã giúp Bé mau lành. 

 

                                                                                                  Theo Thúy Hà 

Câu 1: Bạn của Bé ở nhà là ai?(0,5 điểm) 

A. Bạn của Bé ở nhà là các bạn nữ học cùng lớp. 

B. Bạn của Bé ở nhà là Cún Bông – chú chó nhà bác hàng xóm. 

C. Bạn của Bé ở nhà là chị gái của bé. 

Câu 2: Cún Bông đã giúp Bé như thế nào khi Bé ngã? Khi Bé phải nằm bất 

động? (0,5 điểm) 

A.Cún Bông đã đỡ Bé dậy. 

 

Điểm: 

 

 

Bằng chữ: 

 

 



B.Cún Bông đã sủa ầm lên và để mọi người biết đến để giúp Bé. 

C. Cún Bông đã chạy đi tìm người giúp khi Bé bị ngã, khi Bé phải nằm bất động: 

Cún mang cho Bé đồ chơi và ở bên cạnh Bé. 

Câu 3: Em dựa vào câu chuyện Con chó nhà hàng xóm để đặt câu nói về Cún 

Bông? (1 điểm) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Câu 4:  Câu: "Cún Bông chạy đi tìm người giúp việc." thuộc kiểu câu gì? (0,5 

điểm) 

A. Câu giới thiệu           B. Câu nêu đặc điểm              C. Câu nêu hoạt động 

Câu 5:  Tìm 2 từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi ?(0,5 điểm) 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 6: Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm  thích hợp. (0,5 điểm) 

trò chuyện, bức thư, trao đổi, bồ câu, gửi, điện thoại 

Từ ngữ chỉ hoạt động là:  

............................................................................................................................. ... 

Câu 7: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ cột B để tạo câu nêu hoạt động:  (1 điểm) 

A  B 

   

Những con còng gió  bơi lội trong làn nước xanh. 

   

Chim yến  đuổi nhau trên bãi cát. 

   

Các loài cá  làm tổ trên vách đá. 

Câu 8: Viết một câu thể hiện tình cảm của với người thân. (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………… 

Câu 9. Gạnh chân từ chỉ hoạt động trong câu sau: (0,5 điểm) 

Một hôm, mải chạy, Bé vấp phải một khúc gỗ và ngã đau, không đứng dậy được. 

II. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả (3 điểm ) 
 

                                                     Con sóc 

Trong hốc cây có một chú sóc. Sóc có bộ lông màu xám nhưng dưới bụng lại 

đỏ hung, chóp đuôi cũng đỏ. Đuôi sóc xù như cái chổi và hai mắt tinh anh. Sóc 

không đứng yên lúc nào, thoắt trèo, thoắt nhảy. 



                                                                                 Theo Ngô Quân Miện  
 

 

 

Bài tập: Điền l  hay n vào chỗ chấm: (1 điểm) 

                        Dòng sông mới điệu ….àm sao 

                       …ắng lên mặc áo …ụa đào thướt tha 

                        Trưa về trời rộng bao ….a 

                        Áo xanh sông mặc như ….à mới may. 

                                             ( Theo Nguyễn Trọng Tạo) 

2. Tập làm văn. (6 điểm ) 

          Viết 4-5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường. 
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